DANH SÁCH 

TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH 

THỰC HIỆN VIỆC THỬ NGHIỆM/GIÁM ĐỊNH/CHỨNG NHẬN XĂNG, NHIÊN LIỆU ĐIÊZEN VÀ NHIÊN LIỆU SINH HỌC PHÙ HỢP QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 1:2015/BKHCN
	TT
	Tên tổ chức 

đánh giá sự phù hợp
	Địa chỉ
	Lĩnh vực được chỉ định
	Quyết định số

	1. 
	Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ
	Số 45 đường 3/2 phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều - TP.Cần Thơ

Tel: 0710 3830353

Fax: 0710 3833976

E-mail: catech@cantho.gov.vn

	Thử nghiệm 

(Danh mục các chỉ tiêu chất lượng được chỉ định được nêu cụ thể trong Phụ lục kèm theo Quyết định 145/QĐ-TĐC ngày 29/01/2016)
	145/QĐ-TĐC ngày 29/01/2016
(Quyết định có hiệu lực 03 năm kể từ ngày ký)

	
	
	
	Thử nghiệm xăng phù hợp Sửa đổi 1:2015/BKHCN
	1496/QĐ-TĐC ngày 14/9/2017
(Quyết định có hiệu lực đến ngày 30/6/2018)

	
	
	
	Chứng nhận

(Phương thức 7)
	533/QĐ-TĐC ngày 21/4/2017
(Quyết định có hiệu lực 3 năm kể từ ngày ký)

	2. 
	Trung tâm Chứng nhận phù hợp (QUACERT)
	Số 8 Hoàng Quốc Việt - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

Tel : 04 37561025 

Fax: 04 37563188 

website: www.quacert.gov.vn
	Chứng nhận
	1523/QĐ-TĐC ngày 06/10/2015
(Quyết định có hiệu lực 03 năm kể từ ngày ký)

	3. 
	Trung tâm Kỹ thuật TC ĐL CL 1 (QUATEST 1)
	Số 8 Hoàng Quốc Việt - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

Tel: 04 38360289 
Fax: 04 38361199 

website: www.quatest1.com.vn
	- Thử nghiệm

- Giám định

- Chứng nhận
	1485/QĐ-TĐC ngày 28/9/2015
 (Quyết định có hiệu lực 03 năm kể từ ngày ký)

	4. 
	Trung tâm Kỹ thuật TC ĐL CL 3 (QUATEST 3)
	Số 49 Pasteur-Quận 1-TP.Hồ Chí Minh 

Tel : 08 3829 4274 
Fax: 08 3829 3010

website: www.quatest3.com.vn
	- Thử nghiệm

- Giám định

- Chứng nhận
	1443/QĐ-TĐC ngày 17/9/2015
(Quyết định có hiệu lực 03 năm kể từ ngày ký)

	5. 
	Trung tâm Kỹ thuật TC ĐL CL 2 (QUATEST 2)
	Số 02 Ngô Quyền, Quận Sơn Trà-TP.Đà Nẵng (hoặc Số 97 Lý Thái Tổ-TP.Đà Nẵng)

Tel: 0511 3833009 
Fax: 0511 3820868

website: www.quatest2.com.vn
	- Thử nghiệm

- Giám định

- Chứng nhận
	205/QĐ-TĐC ngày 04/02/2016
(Quyết định có hiệu lực 03 năm kể từ ngày ký)

	6. 
	Công ty Cổ phần Giám định VINACONTROL TP.Hồ Chí Minh
	Số 80 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3 - TP.Hồ Chí Minh

Tel: 08.39316323 

Fax: 08.3931696
Email: vinacontrol@hcm.vnn.vn
	Thử nghiệm
	764/QĐ-TĐC ngày 19/5/2011

(Quyết định có hiệu lực 03 năm kể từ ngày ký)


	7. 
	Công ty Cổ phần Giám định Năng lượng Việt Nam (EIC) 
	Số 1-5 Lê Duẩn, toà nhà PetroVietnam, phường Bến Nghé, quận 1 - TP.Hồ Chí Minh

Tel: 08 39118565 

Fax: 08 39118567. 

E-mail: info@pveic.com
	Thử nghiệm
	1159/QĐ-TĐC ngày 13/7/2017 

(Quyết định có hiệu lực 01 năm kể từ ngày ký)

	8. 
	Công ty TNHH Intertek Việt Nam
	Địa chỉ trụ sở: Tầng 3 và 4 tòa nhà Âu Việt, số 01 đường Lê Đức Thọ, phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

Điện thoại: 04 37337094

Fax: 04 37337093

Email: cbavietnamcs@intertek.com
	Thử nghiệm 
	2322/QĐ-TĐC ngày 15/12/2014
(Quyết định có hiệu lực 03 năm kể từ ngày ký)

	9. 
	Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Đồng Nai)
	Địa chỉ: Số 1597 Phạm Văn Thuận, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

ĐT : 061.3825565

Fax : 061.3540090

Email : 

trungtamktdc@dost-dongnai.net
	Thử nghiệm
(Danh mục các chỉ tiêu chất lượng được chỉ định được nêu cụ thể trong Phụ lục kèm theo Quyết định 133/QĐ-TĐC ngày 25/01/2016)
	133/QĐ-TĐC ngày 25/01/2016

(Quyết định có hiệu lực 03 năm kể từ ngày ký)

	10. 
	Công ty Cổ phần Giám định Năng lượng Việt Nam (EIC)
	Địa chie: Số 1-5 Lê Duẩn, toà nhà Petro Việt Nam, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
	Thử nghiệm

(Danh mục sản phẩm và các chỉ tiêu chất lượng được  chỉ định thử nghiệm được nêu tại trong Phụ lục kèm theo Quyết định
	1159/QĐ-TĐC ngày 13/7/2017
(Quyết định có hiệu lực 01 năm kể từ ngày ký)


Lưu ý: Danh sách này sẽ được cập nhật khi có thay đổi.
